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Năng lực Ngữ liệu và các dạng bài cơ bản Yêu cầu cần đạt 

ĐỌC 

HIỂU 

 

- Các dạng văn bản thường gặp như: 

quảng cáo, biển báo, thông báo, bài 

báo, email, blog, đoạn văn, bưu thiếp, 

câu chuyện, bản tin nói về các chủ đề 

hoặc sự kiện mang tình thời sự và 

quen thuộc. 

- Các dạng bài cơ bản: trắc nghiệm 4 

lựa chon:  

   + Đọc và điền từ/cụm từ vào chỗ 

trống để hoàn thành văn bản.  

   + Đọc và điền/sắp xếp lại cho đúng 

thứ tự các câu của một đoạn đối 

thoại, hội thoại, hoặc đoạn văn, để tạo 

thành một văn bản mạch lạc. 

  + Đọc và trả lời câu hỏi theo nội 

dung văn bản: 

✓ Chọn câu xác định ý chính, ý 

chi tiết, câu tóm tắt ý chính, từ/cụm 

từ thay thế cho từ/cụm từ/điều gì đã 

được nhắc trước đó của một văn bản. 

✓ Chọn từ đồng nghĩa / trái nghĩa 

với từ trong văn bản.  

✓ Chọn câu đồng nghĩa với câu 

được gạch chân trong văn bản  

✓ Điền câu vào đoạn văn bị 

khuyết để tạo thành đoạn hoàn chỉnh 

và mạch lạc. 

✓ Các loại câu hỏi phù hợp khác. 

- Ðọc hiểu các văn bản khoảng 180 - 

200 từ về các chủ đề quen thuộc và 

cụ thể, có thể sử dụng những từ 

thường gặp trong đời sống hằng 

ngày. 

- Ðọc hiểu và xác định thông tin cụ 

thể trong các văn bản liên quan đến 

các chủ đề về đời sống hằng ngày 

như quảng cáo, biển báo, thông 

báo,... các bài báo ngắn mô tả sự 

kiện. 

- Đọc hiểu và đoán nghĩa của từ, cụm 

từ dựa vào văn cảnh và suy luận, 

nhận biết tổ chức của đoạn văn ngắn, 

đơn giản. 



  

NÓI, 

GIAO 

TIẾP 

- Các dạng văn bản thường gặp như:  

   + Các tình huống giao tiếp ngắn về 

những vấn đề quen thuộc liên quan 

đến công việc, học tập, sở thích và 

cuộc sống hằng ngày. 

  + Các câu đơn giản, thông dụng 

trong giao tiếp hàng ngày để diễn đạt 

các chức năng giao tiếp cơ bản như: 

cảm ơn, xin lỗi, chỉ đường, … 

- Các dạng bài cơ bản: Trắc nghiệm 4 

lựa chọn/Điền vào chỗ trống về Hỏi 

và đáp; sắp xếp lại cuộc hội thoại; 

hoàn thành đoạn hội thoại. 

- Hiểu được các hội thoại ngắn, đơn 

giản về những vấn đề quen thuộc liên 

quan đến công việc, học tập, sở thích 

và cuộc sống hằng ngày.  

- Trao đổi thông tin về những chủ đề 

quen thuộc bằng các diễn ngôn đơn 

giản. 

  

VIẾT 

- Các ngữ liệu cơ bản: các từ,câu, tình 

huống, thư cá nhân, tin nhắn ngắn, 

email, đoạn văn, biểu mẫu, thông 

báo...đơn giản liên quan các vấn đề 

thuộc lĩnh vực quan tâm.  

- Các dạng bài cơ bản:  

   + Hoàn thành/Viết câu bằng từ/ 

cụm từ (có gợi ý). 

+ Sắp xếp từ/cụm từ/câu để tạo 

thành câu/ văn bản hoàn chỉnh.  

+ Biến đổi câu/Nối câu (có gợi ý) 

+ Viết đoạn văn/thư từ... (có gợi ý) 

về các chủ đề quen thuộc  

+ Các dạng câu hỏi viết phù hợp 

khác. 

 Viết (có hướng dẫn khoảng 100 - 

120 từ) một đoạn văn ngắn về gia 

đình; viết thư cá nhân, tin nhắn ngắn, 

đơn giản liên quan các vấn đề thuộc 

lĩnh vực quan tâm.  

 



KIẾN 

THỨC 

NGÔN 

NGỮ 

- Các ngữ liệu cơ bản: từ, cụm 

từ/ngữ, câu, các cặp câu hội thoại, 

văn bản … 

-Dạng bài cơ bản: Trắc nghiệm 4 

lựa chọn. 

- Thực hiện được các nhiệm vụ 

về ngữ âm, từ vựng: có sử dụng 

từ vựng liên quan đến chủ điểm, 

chủ đề của lớp 9, và các điểm ngữ 

pháp đã học trong chương trình 

GDPT 2018. 

 


